	115THTKN01

	Tên học phần
	:TH Thiết kế kiến trúc nhà ở I

	Phòng học
	:B104

	Lịch học
	:Thứ 2 - Từ tiết 7 đến tiết 10

	Giảng viên phụ trách
	:Võ Thị Vỹ Phương

	115DAKTN01

	Tên học phần
	:Đồ án Kiến trúc nhà ở

	Phòng học
	:VPK

	Lịch học
	:Thứ 4 - Từ tiết 7 đến tiết 8
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	:Võ Thị Vỹ Phương



		STT
	Mã Sinh viên
	Họ tên sinh viên
	Theo dõi
	Ghi chú

	1
	121250652101
	  Nguyễn Văn Bun
	 
	BT

	2
	121250652103
	  Phạm Văn Cao
	 
	BT

	
	
	
	
	

	4
	131250652106
	  Lê Văn Dân
	 
	BT

	5
	121250652109
	  Trần Trung Giảng
	 
	BL

	6
	131250652108
	  Phạm Thanh Hên
	 
	BT

	7
	131250652157
	  Trương Văn Khoa
	 
	BT

	8
	131250652123
	  Phan Bảo Ngọc
	 
	BT

	9
	131250652124
	  Đặng Hữu Phong
	 
	BT

	10
	131250652126
	  Nguyễn Thanh Quy
	 
	BT

	11
	131250652154
	  Nguyễn Thị Kim Quý
	 
	BT

	12
	121250652139
	  Lê Thanh Sang
	 
	BL

	13
	131250652130
	  Trần Văn Tài
	 
	BL

	14
	131250652131
	  Trần Văn Tài
	 
	BT

	15
	131250652133
	  Trần Công Thắng
	 
	BT

	16
	131250652132
	  Đặng Ngọc Thái
	 
	BT

	17
	131250652143
	  Huỳnh Xuân Tùng
	 
	BT

	18
	131250652145
	  Trần Thị Tuyết
	 
	BT
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